
STT Họ tên Năm sinh Địa Chỉ Đối tượng hưởng
Mức độ khuyết 

tật 
Hệ số Mức chuẩn

Mức trợ cấp 

(nghìn đồng)

I

1 Hoàng Văn Nhất 8/10/1939 Ru Nghệ
Khuyết tật vận 

động

Khuyệt tật đặc 

biệt nặng là người 

cao tuổi

             2,5         360.000            900.000 

2 Vương Thị Tiên 23/11/1930 Nà Táp
Khuyết tật vận 

động

Khuyết tật  đặc 

biệt nặng là người 

cao tuổi

             2,5         360.000            900.000 

3 Ngô Thị Sáu 11/11/1929 Làng Bèn
Khuyết tật vận 

động 

Khuyết tật  đặc 

biệt nặng là người 

cao tuổi

             2,5         360.000            900.000 

4 Phạm Văn Ban 20/11/1979 An Thịnh
Khuyết tật vận 

động 

Khuyết tật  đặc 

biệt nặng
                2         360.000            720.000 

5

Ma Đình Tần 27/04/1947

Ru Nghệ
Vận động, Nghe, 

Nói

Khuyết tật nặng 

là người cao tuổi
                2         360.000 720.000          

6

Lê Văn Hàng 14/04/1959

Khuân Ca
Khuyết tật vận 

động 

Khuyết tật nặng 

là người cao tuổi
                2         360.000 720.000          

7
Hoàng Anh Thơ 28/12/2009

Làng Bèn
Khuyết tật Thần 

kinh, tâm thần

Khuyết tật nặng 

là trẻ em
                2         360.000 720.000          

Người khuyết tật

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

Kết quả danh sách xét duyệt chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội đối với người  khuyết tật

(Ban hành kèm theo Thông báo niêm yết công khai số 11/TB-HĐXDTGXH ngày 17/01/2024 của 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã Đồng Thịnh)



8

Hoàng Văn Phú

12/2/1975 Ru Nghệ

Chăm sóc phục vụ 

NKTĐBN

 (Hoàng Văn Nhất)

Chăm sóc phục 

vụ NKTĐBN

 (Hoàng Văn 

Nhất) 1 360.000        360.000           

9

Lương Thị Minh

10/11/1968 Nà Táp

Chăm sóc phục vụ 

NKTĐBN (Vương 

Thị Tiên)

Chăm sóc phục 

vụ NKTĐBN 

(Vương Thị Tiên)
1 360.000        360.000           

10

Nguyễn Viết Dinh

18/08/1960 Làng Bèn

Chăm sóc phục vụ 

NKTĐBN (Ngô Thị 

Sáu)

Chăm sóc phục 

vụ NKTĐBN 

(Ngô Thị Sáu)

                1 

360.000        360.000           

11

Phạm Văn Lượng 6/2/1983

An Thịnh

Chăm sóc phục vụ 

NKTĐBN (Phạm 

Văn Ban)

Chăm sóc phục 

vụ NKTĐBN 

(Phạm Văn Ban)

                1 

360.000        360.000           

12

Nông Hữu Ích 30/05/1952

Nà Táp

Chăm sóc phục vụ 

NKTĐBN (Ma Thị 

Tứ)

Chăm sóc phục 

vụ NKTĐBN (Ma 

Thị Tứ)

                1 

360.000        360.000           

13

Hà Thị Thảo 3/6/1982

An Thịnh

Chăm sóc phục vụ 

NKTĐBN (Phùng 

Thị Thú)

Chăm sóc phục 

vụ NKTĐBN 

(Phùng Thị Thú)

                1 

360.000        360.000           

14

Nông Thị Ký 25/11/1949

Làng Bầng

Chăm sóc phục vụ 

NKTĐBN (Trung 

Văn Vượng)

Chăm sóc phục 

vụ NKTĐBN 

(Trung Văn 

Vượng)

                1 

360.000        360.000           

15

Chu Thị Toan 20/05/1955

Làng Bèn

Chăm sóc phục vụ 

NKTĐBN (Nguyễn 

Văn Tiến)

Chăm sóc phục 

vụ NKTĐBN 

(Nguyễn Văn 

Tiến)

                1 

360.000        360.000           



16

Vũ Thị Hoan 8/3/1973

Làng Bèn

Chăm sóc phục vụ 

NKTĐBN (Nông 

Chính Ngân)

Chăm sóc phục 

vụ NKTĐBN 

(Nông Chính 

Ngân)

                1 

360.000        360.000           

17

Đỗ Đình Đạo 19/05/1964

An Thịnh

Chăm sóc phục vụ 

NKTĐBN (Chu Thị 

Mai)

Chăm sóc phục 

vụ NKTĐBN 

(Chu Thị Mai)

                1 

360.000        360.000           

18

Ma Thị Phương 19/06/1965

Đèo Tọt

Chăm sóc phục vụ 

NKTĐBN (Hoàng 

Văn Lập)

Chăm sóc phục 

vụ NKTĐBN 

(Hoàng Văn Lập)

                1 

360.000        360.000           
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